
Tổng số

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP cho 

ngân sách 

đặc khu

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất điều tiết 

cho ngân 

sách đặc 

khu

Tổng số

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP cho 

ngân sách 

đặc khu

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất 

điều tiết cho 

ngân sách 

đặc khu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=14+15 14 15 16 17 18 19 20=21+22 21 22 23 24

I
Các Dự án điêu chỉnh

giảm
182.159 147.084 16.099,551 9.099,551 7.000 -10.000 -3.300 -6.700 6.099,551 5.799,551 0 0 5.799,551

1

Dự án đầu tư xây dựng hồ

chứa nước ngọt, hệ thống

thuỷ lợi, cấp nước sinh

hoạt tại xã Phù Long,

huyện Cát Hải

Đặc khu 

Cát Hải

Phòng giao 

dịch số 2 

KBNN KV III

Ban QLDA 

đặc khu
7278184 283 2011-2025

2263

1342

1410

4071

27/12/2010

30/9/2016

23/9/2019

31/12/2024

122.606 109.484 5.999,551 999,551 5.000 -5.000 -5.000 999,551 999,551 0 999,551

2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống 

xử lý nước thải khu dân cư 

quanh Hồ Tùng Dinh, thị 

trấn Cát Bà

Đặc khu 

Cát Hải

Phòng giao 

dịch số 2 

KBNN KV III

Ban QLDA 

đặc khu
7975370 262 2023-2025 2210 08/11/2023 48.850 33.100 5.000 3.000 2.000 -1.700 -1.700 3.300 3.000 300 300 3.000

3

Nâng cấp, cải tạo đường 

giao thông khu TĐC 

Nghĩa Lộ (dự án 8,2ha)

Đặc khu 

Cát Hải

Phòng giao 

dịch số 2 

KBNN KV III

Ban QLDA 

đặc khu
8162072 312 2025-2026 1784 10/10/2025 10.703 4.500 5.100 5.100 -3.300 -3.300 1.800 1.800 1.800

II
Các Dự án điêu chỉnh

tăng
148.584 65.673 11.779 11.779 0 0 0 10.000 3.300 6.700 21.779 15.079 6.700 0 21.779

1

Xây dựng Trường Tiểu 

học và THCS Nghĩa Lộ 

(cơ sở 2)

Đặc khu 

Cát Hải

Phòng giao 

dịch số 2 

KBNN KV III

Ban QLDA 

đặc khu
8107233 073 2025-2026 575 13/3/2025 91.324 32.670 7.779 7.779 3.000 1.300 1.700 10.779 9.079 1.700 10.779

2
Xây dựng Trường Mầm 

non Sao Mai (cơ sở 2)

Đặc khu 

Cát Hải

Phòng giao 

dịch số 2 

KBNN KV III

Ban QLDA 

đặc khu
8107234 071 2025-2026 576 13/3/2025 57.260 33.003 4.000 4.000 7.000 2.000 5.000 11.000 6.000 5.000 11.000

Điều chỉnh giảm

Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh tăng

Đã phân bổ theo Quyết định số 

2416/QĐ-UBND ngày 24/12/2025

Tổng số

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP cho 

ngân sách 

đặc khu

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất điều 

tiết cho 

ngân sách 

đặc khu

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 

sau điều chỉnh

Lũy kế vốn 

đã bố trí, 

giải ngân từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch năm 

2025

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP cho 

ngân sách 

đặc khu

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất 

điều tiết 

cho ngân 

sách đặc 

khu

Tổng số

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Quyết định đầu tư/

Chủ trương đầu tư

Số văn 

bản

Tổng mức 

đầu tư/ 

quyết toán

ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 GIỮA CÁC DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẶC KHU LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC

Ngày tháng 

ban hành

Phân theo giai đoạn 

thực hiện dự án

Vốn 

chuẩn bị 

đầu tư

Vốn thực 

hiện dự án

Đơn vị: triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm mở 

tài khoản của 

dự án

Chủ đầu 

tư

Mã số dự 

án đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

1


